
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2120424334 0001/K23DH Thái Hoàng Công Anh 08/01/1997 K23AĐH 1.65 1.00 3.65 3.65 2.65 2.52  K Đà Nẵng

02 2220522948 0002/K23DH Phan Thị Thùy Dung 28/06/1998 K23DLK 1.00 1.65 2.00 2.33 4.00 2.20  TB Đà Nẵng

03 2221179591 0003/K23DH Lê Nho Trường 28/01/1998 K23DLK 1.65 3.00 2.00 1.00 3.33 2.20  TB Đà Nẵng

04 2220716703 0004/K23DH Nguyễn Thị Hậu 15/08/1998 K23DLL 2.33 4.00 2.33 2.33 1.65 2.53  K Tuyên Quang

05 2221123538 0005/K23DH Nguyễn Anh Tú 20/08/1998 K23DLL 2.33 2.33 2.65 2.00 1.65 2.19  TB Đà Nẵng

06 2221172626 0006/K23DH Đặng Tấn Bộ 06/01/1998 K23EĐT 1.65 1.65 3.33 3.00 1.65 2.26  TB Quảng Ngãi

07 2121235966 0007/K23DH Nguyễn Quang Minh 14/01/1997 K23QTC 3.65 3.00 2.33 4.00 3.65 3.33  G Phú Yên

08 2221217602 0008/K23DH Lê Hữu Nhật 16/03/1998 K23QTH 2.00 2.00 2.00 1.65 2.65 2.06  TB Quảng Trị

09 2220514988 0009/K23DH Nguyễn Minh Diệu 07/07/1998 K23QTH 3.65 2.65 3.00 2.33 2.33 2.79  K Quảng Nam

10 2221865876 0010/K23DH Nguyễn Hồng Đức 03/09/1998 K23VLK 4.00 4.00 4.00 3.33 1.65 3.40  G Gia Lai

11 2221113500 0011/K23DH Hoàng Ngọc Anh 06/01/1998 K23XDD 3.33 2.33 3.65 4.00 3.00 3.26  G Quảng Bình
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